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KẾ HOẠCH CÔNG KHAI  

THEO THÔNG TƯ 09/2024/TT-BGDĐT 

NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2024 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

I.THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Tên cơ sở 

Trường mầm non Đằng Lâm 

1.2 Địa chỉ trụ sở  

Địa chỉ: Số 22 đường Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.829.553 

Email: mn-danglam@haian.edu.vn 

Websie: http://mndanglam.haiphong.edu.vn 

1.3 Loại hình cơ sở giáo dục 

Trường mầm non công lập 

1.4 Quá trình hình thành và phát triển. 

Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của Ủy ban nhân dân quận Hải An 

Quyết định về việc đổi tên trường Mầm non Bán công Đằng Lâm thành trường mầm non Đằng Lâm. 

UBND PHƯỜNG HẢI AN 

TRƯỜNG MẦM NON ĐẰNG LÂM 

Số:      /KH-MNĐL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Hải An, ngày       tháng       năm 2025 

mailto:mn-danglam@haian.edu.vn
http://mndanglam.haiphong.edu.vn/
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Trường có 02 điểm trường. Khu A tại số 22 đường Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, khu B tại 20D/225- Ngô Gia 

Tự, Thư Trung 1- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng. Từ khi thành lập nhà trường có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả vào sự 

nghiệp giáo dục địa phương. 

Tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt bằng khen của UBND thành phố,  quận Hải An đã vì  đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 

Chi ủy chi bộ được đảng bộ phường Đằng Lâm tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2024. Được UBND 

thành phố tặng Bằng khen tập thẻ lao động xuất sắc năm học 2024-2025. 

Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng, tư cách phẩm chất đạo đức 

tốt, tay nghề vững vàng, có năng lực, nhiệt tình năng động trong công tác, có kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy, có tinh 

thần trách nhiệm cao trong công việc. 

Qua những thành tích đạt được trường mầm non Đằng Lâm luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu và hoàn thành tốt mục tiêu 

giáo dục đề ra cho những năm sau: 

1.5. Thông tin đại diện pháp luật 

Họ về tên: Đỗ Thị Thảo Nguyên 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Địa chỉ làm việc:Trường mầm non Đằng Lâm.Số 22 đường Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. 

Điện thoại:0962.793.188 

Emai: dothithaonguyenmndl@gmail.com 

1.6. Tổ chức bộ máy 

Quyết định số1495/QĐ-UBND  ngày 25/12/2007 của Ủy ban nhân dân quận Hải An Quyết định về việc đổi tên trường 

Mầm non Bán công Đằng Lâm thành trường Mầm non Đằng Lâm. 
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Quyết định số: 1022 /QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hải An về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu 

trưởng trường Mầm non Đằng Lâm đối với đ.c Đỗ Thị Thảo Nguyên. 

Quyết định số: 650/QĐ-UBND ngày19/8/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hải An về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý 

Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Đằng Lâm đối với đ.c Phạm Thị Bắc. 

Quyết định số: 663/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hải An về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý 

chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Đằng Lâm đối với đ.c Phạm Thị Thu Thủy. 

Sơ đồ bộ máy nhà trường 
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SƠ ĐỒ, CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2025-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Đỗ Thị Thảo Nguyên 

Ngô Thị Thu Hường 

HIỆU PHÓ 1 

Phạm Thị Bắc 

 

PHẠM THỊ KIM LIÊN 

 

HIỆU PHÓ 2 

Phạm Thị Thu Thủy 

PHẠM THỊ HIỀN 

 

Khối 5 tuổi 

1. Đinh Thị Yến – Tổ trưởng-

GV 

2. Nguyễn Thị Giang- GV             

3. Trần Thị Thành Vinh-  GV 

4. Bùi Thị Hường - GV 

5. Phạm Thị Hồng -   GV 

6. Vũ Thị Minh Chiến -GV 

7. Vũ Thị Phướng- GV 

8. Vũ Thị Hoàng Anh -  GV 

9. Nguyễn Thị Trang - Khối 

phó- GV 

10. Phạm Thị Hiền-Gv 

 

Khối  4 tuổi 

1.Mai Thị Bích Ngọc – Tổ 

trưởng-GV 

2. Bùi Nguyệt Minh - GV    

3. Vũ Thị Ba -  Khối phó- GV 

4. Bùi Thị Thanh Nga - GV 

5. Nguyễn Thị Nguyệt-  GV 

6. Vũ Thị Thúy -  GV 

7. Lương Thị Hằng -  GV 

8. Mai Thị Chuyên – GV 

9. Nguyễn Thị Quyên-GV 

 

Khối 3 tuổi 

1. Nguyễn Thị Thơm – Tổ 

trưởng 

2. Vũ Thị Nam - GV 

3. Phạm Thị Thu Nga -  GV 

4. Đỗ Thị Thu Hà - GV 

5. Phạm Thị Tươi - GV 

6. Lê Thị Nguyệt - GV 

7. Nguyễn Thị Huyền Trang -  

GV 

8. Trần Thị Phương Mai-Gv 

 

Khối phục vụ CSND 

1. Nguyễn Thị Hoài Linh  - Bếp trưởng 

2. Nguyễn Thị Thanh Phương– Bếp phó 

3. Bùi Thị Đắc- NVNĂ 

4. Nguyễn Thị Hưởng  - NVNĂ 

5. Nguyễn Thị Minh Hậu  - NVNĂ           

6. Lưu Thị Ngọc Bích- NVNĂ 

7. Phạm Thị Thu Nga– NVNĂ 

8. Phạm Thị Thanh Hằng - NVNĂ   

9. Nguyễn Thị Thu - NVNĂ           

10. Vũ Thị Thủy- NVNĂ           

 

Khối nhà trẻ 

 

1. Phạm Thị Hậu- Tổ trưởng 

2. Bùi Thị Kim Tuyền -   GV 

3. Lưu Thị Trang -   GV 

4. Bùi Thị Hà -  GV 

5. Hà Thị Trâm - GV 
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II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

2.1 Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. 

2.2 Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

Stt Nội dung Năm học 

 2024-2025 

Năm học  

2025-2026 

 

1 

Cán bộ quản lý   

Số lượng 3 3 

Tỷ lệ 100% 100% 

 

2 

Giáo viên   

Số lượng 32 32 

Tỷ lệ 100% 100% 

2.3 Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn 

thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định 

 

Stt 

 

Nội dung 

 

Tổng 

số 

Trình độ đại học 

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới 

TC 

  

Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và nhân 

viên 

51  1 32 11 3 4 

I Giáo viên 32   28 4   

1 Nhà trẻ 5   3 2   

2 Mẫu giáo 27   24 2   

II Cán bộ quản lý 3  1 2    

1 Hiệu trưởng 1  1     

2 Phó hiệu trưởng 2   2    

III Nhân viên 16   2 6 3 4 

1 
Nhân viên văn 

thư 
       

2 Nhân viên kế toán  1   1    

3 Thủ quỹ(văn thư) 1   1    

4 Nhân viên y tế        

5 Nhân viên nấu ăn 10    6 4  

 Lao công bảo vệ 4      4 
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Stt Nội dung Năm học 2024-2025 Năm học 2025-2026 

 

1 

Cán bộ quản lý   

Số lượng 3 3 

Tỷ lệ 100% 100% 

 

2 

Giáo viên   

Số lượng 31 32 

Tỷ lệ 100% 100% 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT. 

Stt Nội dung Năm học 

2024-2025 

Năm học 

2025-2026 

Yêu cầu 

theo quy 

định 

1 Diện tích khu đất xây 

dựng 

1744m2 1744m2  

 Điểm trường 2 2  

 Diện tích bình quân cho 

trẻ 

3.5m2 3.5m2  

 Số lượng, hạng mục 

thuộc các khối phòng 

18 18  

2.1 Khối phòng nuôi dưỡng, 

chăm sóc trẻ 

14 14  

 Phòng học (nuôi dạy 

chăm sóc trẻ) 

14 14  

 Phòng vệ sinh 18 18  

 Phòng ngủ 14 14  

 Phòng khác    

2.2 Khối phòng phục vụ học 

tập 

14 14  

 Thư viện    

 Phòng thể chất 01 01  

 Phòng đa chức năng 01 01  
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(phòng nghệ thuật) 

 Phòng khác    

2.3 Phòng tổ chức ăn    

 Nhà bếp 02 02  

 Phòng khác    

2.4 Khối phòng hành chính, 

quản trị 

04 04  

 Phòng hiệu trưởng 24m2 24m2  

 Phòng phó hiệu trưởng 30m2 30m2  

 Văn phòng trường    

 Phòng họp    

 Phòng hành chính quản 

trị 

15 m2 15 m2  

 Phòng bảo vệ 20m2 20m2  

 Phòng Y tế 10m2 10m2  

 Phòng truyền thống    

 Phòng nhân viên    

 Phòng khác    

2.5 Khối công trình công 

cộng 

   

 Nhà xe giáo viên    

 Phòng khác    

 Số lượng thiết bị đồ dùng, 

đồ chơi hiện có 

 

375 

375  

 Số lượng đồ chơi ngoài 

trời 

05 05  

 Tổng số thiết bị phục vụ 

giáo dục khác 

30 30  

 Ti vi 15 15  
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 Nhạc cụ    

 Máy photo 01 01  

 Catsee    

 Đầu video/ đầu đĩa 02 02  

 Máy tính văn phòng 20 21  

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

4.1 Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở: kế hoạch cải tiến 

chất lượng sau tự đánh giá. 

Kết quả tự đánh giá: Trường mầm non Đằng Lâm tự đánh giá kiểm định 

chất lượng giáo dục mức độ 3 theo Quyết định số 1021/QĐ-SGDĐT-KTKĐ ngày 

30/8/2016 của Sở GD&ĐT Hải Phòng. 

4.2 Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 

trong 5 năm tiếp theo và hàng năm. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG(Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, 

chăm sóc giáo dục trẻ em của năm học trước) 

Stt Nội dung Năm học  

2024-2025 

Năm học  

2025-2026 

(thời điểm t9/2025) 

1 Tổng số lớp 14 14 

2 Tổng số trẻ 481 425 

3 Số trẻ bình quân/nhóm 

(lớp) 

- Nhà trẻ: 25 trẻ/lớp 

- Mẫu giáo: 35 trẻ/lớp 

- Nhà trẻ: 20 trẻ/lớp 

- Mẫu giáo: 35 trẻ/lớp 

4 Số trẻ học 02 ngày/buổi   

5 Số trẻ được tổ chức học 

ăn bán trú 

481 425 

6 Số trẻ được theo dõi sức 

khỏe bằng biểu đồ tăng 

trưởng và kiểm tra sức 

khỏe định kỳ 

481 425 

7 Kết quả thực hiện phổ 

cập giáo dục cho trẻ 
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mầm non 5 tuổi 

8 Số trẻ khuyết tật 0 0 

V. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

         ĐVT: đồng. 

Stt Nội dung Năm 2024 Năm 2025 

 

 

 

 

1 

Tình hình tài chính (các 

khoản chi phân theo): 

10.600.152.989 11.568.791.966 

- Chi tiền lương và thu 

nhập 

8.379.884.083 8.400.746.966 

- Chi cơ sở vật chất và 

dịch vụ 

1.958.644.200 2.840.655.000 

- Chi hỗ trợ người học   

- Chi khác 261.624.706 327.390.000 

 

 

2 

Các khoản thu và mức 

thu đối với người học 

(bao gồm học phí, lệ phí 

và tất cả các khoản thu và 

mức thu ngoài học phí, lệ 

phí (nếu có trong năm 

học) 

3.732.525.289 4.143.104.000 

3 Chính sách về kết quả 

thực hiện về trợ cấp và 

miễn giảm học phí, học 

bổng 

854.649.000 767.340.000 

VI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Công tác tuyển sinh 

Năm học 2024-2025 nhà trường có 14 lớp/425 học sinh, trong đó: nhà trẻ 

24-36T: 2 lớp/49 học sinh; MG 3 tuổi: 3 lớp/ 73 học sinh, MG 4 tuổi: 4 lớp/130 

học sinh, MG 5 tuổi: 5 lớp/176 học sinh. Nhà trường đủ chỉ tiêu quận giao đầu năm 

học. 

2. Công tác phổ cập 
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Hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tổ dân phố  được 

UBND phường giao. 

2. Chất lượng đội ngũ 

Tổng số CBGVNV là: 51 đ/c. Trong đó: Ban giám hiệu: 3 đ/c; Giáo viên: 32 

đ/c; nhân viên: 16 đ/c. Nhà trường đảm bảo số người làm việc theo đúng quy định 

tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GDĐT và Bộ 

nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người 

làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trình độ trên chuẩn đạt 

96,5% 

3. Chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục 

* Công tác UDCNTT của nhà trường liên tục được đánh giá cao. 

* Tổ chức tốt các hoạt động vui tết trung thu, ngày hội đến trường của bé 

cho trẻ. 

* Thi vẽ tranh với chủ đề “Trường học hạnh phúc tôn trọng quyền trẻ em” 

dành cho trẻ mẫu giáo: 

+ Cấp trường đạt 28/46 bài dự thi 

+ Cấp quận đạt 4/6 bài dự thi 

+ Cấp thành phố 4/4 trẻ đạt giải 

* Đón đoàn kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích 

đạt 49/50 điểm 

* Tổ chức thành công tổng kết chuyên đề  xây dựng trường mầm non lấy trẻ 

làm TT với nội dung “Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngày hội, ngày lễ 

trong trường mầm non” được PGD&ĐT đánh giá xếp thứ 1 

* Tham gia văn nghệ chào mừng hội nghị hai tốt được PGD đánh giá cao 

- Kết quả đánh giá trẻ đạt cuối năm đạt 92-97 %  các lĩnh vực. 100% học 

sinh 5 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1.   

4. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng 

- Tỉ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 97,7%,  giảm tỉ lệ trẻ béo phì xuống 

0,4% so với đầu năm. Kết quả kiểm tra VSATTP được kiểm tra đánh giá xếp loại 

Tốt; 100% trẻ đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động, trẻ mạnh dạn, tự tin có nề 

nếp.  

- Đảm bảo an toàn an ninh trường học, công tác phòng chống dịch bệnh, 

công tác XHHGD đảm bảo sự đồng thuận, không có đơn thư khiếu kiện. 
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* Tham gia liên hoan nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp thành phố:  

- Nhà trường đã tổ chức thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường, công tác 

tổ chức triển khai đạt kết quả cao, được sự ủng hộ, hưởng ứng của CBGVNV và 

phụ huynh toàn trường. 

- 3 đồng chí nhân viên nuôi dưỡng của trường được phòng GD&ĐT quận 

Hải An lựa chọn tham gia “Liên hoan nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp Thành phố 

năm học 2024-2025”  và đều đạt kết quả tốt, trong đó: 

+/ 1 đ/c đạt giải xuất sắc 

+/ 1 đ/c đạt giải nhất 

+/ 1 đ/c đạt giải nhì 

5. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị GDMN 

Nhà trường được UBND quận quan tâm sửa chữa Trường mầm non Đằng 

Lâm với các hạng mục: Sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ (Khu 

A+B) Trường mầm non Đằng Lâm. Tổng kinh phí đầu tư: 1.947.252.0000 đồng. 

6. Công tác thi đua khen thưởng 

* Danh hiệu thi đua :  

- Tập thể : Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Thành phố tặng 

Bằng khen. 

- Cá nhân:   - 09 đ/c  đạt danh hiệu CSTĐCS 

-  45  đ/c đạt danh hiệu LĐTT 

* Khen thưởng: 

- Cá nhân: 01 đồng chí Đỗ Thị Thảo Nguyên- Hiệu trưởng được  Thủ tướng 

chính phủ tặng bằng khen, 01 đồng chí được UBND TP tặng bằng khen, 02 đồng 

chí được UBND quận tặng giấy khen.  

Nơi nhận: 

- UBND phường(để b/c); 

- CBGVNV (để t/h); 

- Phụ huynh h/s; 

- Lưu: VT, hs.                                                                       

 
 

Đằng Lâm, ngày 29 tháng 09 năm 2025 

HIỆU TRƯỜNG 

 

 

 

Đỗ Thị Thảo Nguyên 
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